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TÓM TẮT
Bài viết tìm hiểu về hoạt động ngoại giao vắc xin của Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam
Á trong đại dịch COVID-19. Bằng lăng kính của khái niệm ``xây dựng thương hiệu quốc gia'', trọng
tâm của bài nghiên cứu này nhằm đánh giá các động cơ chiến thuật và chiến lược của Trung Quốc
thông qua hoạt động ngoại giao vắc xin COVID-19 tại khu vực này. Bên cạnh đó, các tác giả cũng
xem xét thực tế triển khai hoạt động ngoại giao vắc xin của Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ cũng
đẩy mạnh chính sách viện trợ vắc xin ở Đông Nam Á. Dựa trên số liệu được thu thập từ các nguồn
chính thức, bài nghiên cứu phân tích hoạt động ``ngoại giao vắc xin COVID-19'' của Trung Quốc
tại khu vực Đông Nam Á, tình hình tiêm chủng vắc xin COVID-19, cũng như phản ứng của công
chúng tại các quốc gia trong khu vực đối với việc chích vắc xin Trung Quốc thông qua chính sách
tiêm ngừa quốc gia. Nhóm tác giả cũng chỉ ra được mục tiêu ngắn hạn của chính quyền Bắc Kinh
thông qua chiến dịch ngoại giao vắc xin COVID-19, đó là là gây dựng lại hình ảnh quốc gia đã bị
ảnh hưởng nghiêm trọng vì là quốc gia khởi phát đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán. Quan trọng hơn cả,
bài nghiên cứu cho rằng những động cơ chiến lược thúc đẩy chính quyền TrungQuốc ráo riết thực
hiện các hoạt động ngoại giao vắc xin COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á là vì những lợi ích chiến
lược về kinh tế và chính trị. Ngoài ra, bài viết cũng tìm hiểu những thách thức mà các hoạt động
ngoại giao vắc xin Trung Quốc gặp phải ở khu vực Đông Nam Á trước giá bán đắt đỏ và những
hoài nghi về chất lượng của vắc xin Trung Quốc.
Từ khoá: COVID-19, Đông Nam Á, ngoại giao vắc xin, thương hiệu quốc gia, Trung Quốc

ĐẶT VẤNĐỀ
Tình hình thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi và
biến động đáng kể, đặc biệt là trong giai đoạn bước
vào thập kỉ thứ hai của thế kỉ 21. Sự bùng nổ của đại
dịch COVID-19 trước mắt cho thấy nhiều ảnh hưởng
to lớn về sự phát triển kinh tế, thương mại, và hệ
thống chăm sóc y tế toàn cầu. Tính đến cuối tháng
2/2022, số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công
bố hơn 435 triệu ca mắc COVID-19 và đã có gần 6
triệu người tử vong. Riêng tại khu vực Đông Nam Á,
số người mắc COVID-19 đã vượt qua 55 triệu người
(với hơn 762 ngàn ca tử vong)1. Mặc dù các biện pháp
phòng ngừa đã được khuyến cáo trên diện rộng như
đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần, giữ vệ sinh và sát
khuẩn thường xuyên, đảm bảo đủ sức khoẻ và dinh
dưỡng, nhưngTiến sĩ Soumya Swaminathan, một nhà
nghiên cứu khoa học cấp cao của WHO khuyến cáo
việc phủ rộng vắc xin COVID-19 là một trong những
giải pháp hữu hiệu nhất để đạt được miễn dịch cộng
đồng với tỉ lệ 60 – 70% dân số được tiêm ngừa. Thế
nhưng, theo bà, vấn đề không chỉ là “vắc xin” có thể
chấm dứt cơn đại dịch mà việc đảm bảo “tính công
bằng” trong tiếp cận nguồn vắc xin để triển khai đến

người dân của từng nướcmới là chìa khoá quan trọng
nhất2.
Tuy nhiên, cuộc chiến chống COVID-19 đã chứng
kiến một chủ nghĩa dân tộc vắc xin nổi lên khi nhiều
chính phủ ở các quốc gia thịnh vượng tranh giành kí
kết hợp đồng thu mua trực tiếp với các công ty dược
phẩmnhằmđảmbảo nguồn vắc xin cho dân số của họ
và kết quả dẫn đến sự khan hiếp nguồn cung vắc xin
cho các quốc gia khác (đặc biệt là các quốc gia nghèo,
kém phát triển và đang phát triển). Trong cuộc chạy
đua tìm kiếm nguồn cung cấp vắc xin từ đầu tháng
2, số liệu từ Viện Y tế Toàn cầu của Đại học Duke
đã đưa ra một con số đáng kinh ngạc, một nhóm các
quốc gia tiến bộ (chỉ chiếm 16% dân số thế giới) đã
đảm bảo 60% nguồn cung cấp vắc xin toàn cầu cho
dân số nước họ, dẫn đầu là Canada và Vương quốc
Anh với số lượng vắc xin thu mua dự tính lần lượt
gấp 9 và 6 lần dân số củamỗi nước 3,4. Trong bối cảnh
đại dịch COVID-19 bùng nổ do chủng mới Delta, các
quốc gia lại càng nhận thức rõ tình hình cấp thiết của
chiến lược tiêm chủng toàn dân. Chủ nghĩa dân tộc
vắc xin, một “tầm nhìn hạn hẹp” (theo lời của Bác sĩ
AmirKhan, thuộcDịch vụY tếQuốc gia ởAl Jazeera),
sẽ cản trở “tính công bằng” trong quá trình tiếp cận
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nguồn vắc xin của các quốc gia kém phát triển và các
quốc gia đang phát triển, từ đó ảnh hưởng chung đến
sự phát triển kinh tế của toàn cầu3.
Trước thực trạng trên, ngoại giao vắc xin COVID-
19 đã và đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm
tăng cường ảnh hưởng và gia tăng sức mạnh mềm
của quốc gia đó trên trường quốc tế đặc biệt tại các
khu vực của các quốc gia nghèo hoặc có thu nhập
trung bình-thấp. Hotez (2014) cho rằng ngoại giao
vắc xin là một nhánh con của ngoại giao y tế toàn cầu
được triển khai bởi các tổ chức quốc tế theo cơ chế
đa phương5. Theo nhóm nghiên cứu Shakeel (2019),
ngoại giao vắc xin là một nhánh con của ngoại giao y
tế toàn cầu nhằm “tăng cường việc sử dụng và phân
phối các loại vắc xin để đạt được những mục tiêu sức
khoẻ toàn cầu và những mục tiêu chung của chính
sách ngoại giao” [5, tr.2]. Nhìn chung, các định nghĩa
nêu trên đều xem ngoại giao vắc xin như một ngành
ngoại giao chuyên biệt, trong đó lấy việc hỗ trợ và
phân phối vắc xin thông qua các tổ chức hay các cơ
chế đa phương như một phương tiện hữu hiệu nhằm
đạt được nhữngmục tiêu chung về sức khoẻ toàn cầu.
Tuy nhiên, các nghiên cứu nêu trên chỉ đơn thuần nêu
được định nghĩa về ngoại giao vắc xin mà chưa tìm
hiểu rõ những động cơ chiến lược thúc đẩy các quốc
gia trong quá trình triển khai hoạt động này, đặc biệt
giữa sự bùng phát đại dịch COVID-19 khi hoạt động
ngoại giao vắc xin COVID-19 không đơn thuần” viện
trợ nhân đạo”, màmột “công cụ hữu hiệu” để đạt được
những lợi ích quốc gia sau đó.
Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên
toàn thế giới và chủ nghĩa dân tộc vắc xin dấy lên
mạnh mẽ, khu vực ASEAN cũng chứng kiến sự cạnh
tranh của những nước lớn như Mỹ, Nhật, Nga và
Trung Quốc, nhằm tranh giành ảnh hưởng thông qua
chính sách ngoại giao vắc xin COVID-19. Nổi bật
nhất là hoạt động ngoại giao vắc xin COVID-19 của
Trung Quốc đối với các quốc gia trong khu vực Đông
Nam Á. Nhìn chung, tìm hiểu về hoạt động ngoại
giao vắc xin của Trung Quốc đã được một số học giả
quan tâm. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đến từ Viện
ISEAS Yusof Ishak (Singapore) đã tổng hợp được số
lượng viện trợ, những cam kết thương mại và phản
ứng của các nước đối với hoạt động ngoại giao vắc
xin COVID-19 của Trung Quốc tại khu vực Đông
NamÁ. Gần đây nhất, Lee (2021) dưới lăng kính “xây
dựng thương hiệu quốc gia” đã đánh giá những động
cơ của hoạt động ngoại giao vắc xin COVID-19 của
Trung Quốc nhằm đạt được sức mạnh mềm quốc gia
trên chính trường thế giới. Tuy nhiên, những động cơ
chiến lược đằng sau các hoạt động ngoại giao vắc xin
COVID-19 của Trung Quốc tại khu vực Đông NamÁ
vẫn chưa được nhiều học giả tiến hành nghiên cứu.

Chính vì vậy, thông qua cách tiếp cận của khái niệm
“xây dựng thương hiệu quốc gia”, bài nghiên cứu cố
gắng trả lời câu hỏi rằng các hoạt động ngoại giao vắc
xin ngoại giao vắc xin COVID-19 của Trung Quốc tại
Đông Nam Á chỉ đơn thuần nhằm cải thiện hình ảnh
quốc gia bị ảnh hưởng trước đó. Để trả lời câu hỏi
trọng tâm này, nhóm tác giả đã tìm hiểu bối cảnh và
thực tế triển khai hoạt động ngoại giao vắc xin của
Trung Quốc tại khu vực cũng như sự xuất hiện của
chủ nghĩa hoài nghi vắc xin COVID-19 của Trung
Quốc tại một số các quốc gia Đông Nam Á. Theo đó,
bài nghiên cứu cũng sử dụng khái niệm “thương hiệu
quốc gia” nhằm thảo luận cho những lợi ích ngắn hạn
và dài hạn của chính quyền TrungQuốc khi triển khai
hoạt động ngoại giao này.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài báo sử dụng góc độ tiếp cận của ngành quan hệ
quốc tế bằng cách làm rõ khái niệm ngoại giao vắc
xin và thương hiệu quốc gia, sau đó khai thác và so
sánh các số liệu để đối sánh tác động của chính sách
hoạt động ngoại giao. Bài nghiên cứu thu thập nguồn
dữ liệu theo trình tự thời gian (time series) từ các
nguồn thông tin chính thức được đăng tải trên các
bảng xếp hạng, các chỉ số, các trang báo trực tuyến,
và các văn bản chính thức bằng tiếng Anh. Ngoài ra,
bài viết cũng nghiên cứu các bài phát biểu của chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chính sách ngoại
giao vắc xin tại các diễn đàn quốc tế được đăng tải
trên các trang thông tin chính thức của các tổ chức
quốc tế nhưWHO, UNICEF, Duke Global Health In-
novation. Bằng cách sử dụng dữ liệu từ các nguồn tin
chính thức, bài nghiên cứu tránh được nhiều thông
tin có thể gây nhầm lẫn do có quá nhiều thông tin
từ nhiều nguồn khác nhau trong giai đoạn đại dịch
COVID-19.
Bên cạnh tìm hiểu bối cảnh triển khai hoạt động
ngoại giao vắc xin COVID-19 của Trung Quốc, bài
nghiên cứu dựa trên khái niệm “xây dựng thương hiệu
quốc gia” do Anholt khởi xướng và sự mở rộng nội
hàm trong lĩnh vực kinh tế và chính trị nhằm giải
thích những động cơ và lợi ích chiến lược mà Trung
Quốc đạt được thông qua hoạt động ngoại giao vắc
xin COVID-19. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng thống
kê lại số lượng vắc xin COVID-19 có nguồn gốc từ
TrungQuốc và sự đa dạng hoá nguồn cung cấp vắc xin
COVID-19 trong chiến dịch tiêm ngừa của các quốc
gia tại khu vực ASEAN. Qua đó, nhóm tác giả sẽ có
những căn cứ hợp lý để lý giải những động cơ cũng
như cố gắng đánh giá một cách khách quan tình hình
thực hiện ngoại giao vắc xin COVID-19 của Trung
Quốc tại khu vực này.
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Ngoài việc tham khảo tài liệu từ thư viện điện tử để
tìm hiểu và phân tích chính sách ngoại giao vắc xin
của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á, chúng
tôi đã sử một số từ khoá để tìm kiếm thông tin trên
trang Google Scholar Search như “ngoại giao vắc xin”
(vaccine diplomacy), “xây dựng thương hiệu quốc
gia” (nation branding) và “ngoại giao Trung Quốc”
(China’s diplomacy) để tìm kiếm các bài nghiên cứu
khoa học trước đây về đề tài này.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Sự cần thiết của chính sách ngoại giao vắc
xin COVID-19 – hình ảnh quốc gia bị ảnh
hưởng
Hình ảnh Trung Quốc rõ ràng bị ảnh hưởng đáng kể
bởi sự phản ứng chậm chạp trong việc kiểm soát đợt
bùng dịch đầu tiên vào cuối năm 2019 và đặc biệt là
nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế sau một
cuộc điều tra nguyên nhân của cơn đại dịch bắt nguồn
từ một rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán5. Một
thông cáo báo chí đưa ra kết quả tổng hợp về chỉ số
thương hiệu quốc gia do tổ chứcAnholt-IpposNation
Brand Index (NBI) thực hiện vào năm 2020, cho thấy
Trung Quốc đứng vị trí thứ 35 trong tổng số 50 quốc
gia trong bảng khảo sát. Bốn năm trước đó, Trung
Quốc đều duy trì vị trí thứ 23, nghĩa là chỉ số thương
hiệu của Trung Quốc đã bị suy giảm nghiêm trọng
trong giai đoạn đại dịch COVID-19, rớt 12 vị trí (so
với nước Mỹ đã rơi nhẹ từ vị trí thứ 6 vào năm 2019
đến vị trí thứ 10 vào năm 2020) 6.
Kế hoạch gia tăng và đánh bóng lại hình ảnh quốc gia
là một mục tiêu quan trọng ngay khi Trung Quốc đã
từng bước đạt được thành công trong công tác chống
dịch quốc gia kể từ tháng 03/2020 5,7,8. Trước chiến
dịch “ngoại giao vắc xin”, trong tháng 3/2020 Trung
Quốc đã tiến hành cung cấp một số lượng khổng lồ
các hỗ trợ y tế đến thế giới bao gồm 70,6 tỉ khẩu trang,
340 triệu bộ đồ bảo hộ, 225 triệu bộ kit xét nghiệm,
v.v.7. Chính sách “ngoại giao y tế” và “ngoại giao khẩu
trang” của Trung Quốc trong giai đoạn này được xem
như chiến thuật nhằm tái cấu trúc lại sáng kiến vềmột
“Con đường Tơ lụa Y tế” của Trung Quốc 7,9. Hiện
Trung Quốc đang tận dụng thời cơ từ sự khan hiếm
nguồn cung vắc xin ngừa COVID-19 để sửa chữa và
gia tăng ảnh hưởng của mình trên thế giới, đặc biệt là
ở các quốc gia và khu vực đang phát triển và có nguồn
thu nhập thấp, bao gồm khu vực Đông Nam Á. Tuy
nhiên, chính sách ngoại giao vắc xin của Trung Quốc
cũng như Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) và ý
tưởng “Con đườngTơ lụaY tế (Health Silk Road) dưới
chính quyền của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

cũng vấp phải những tư tưởng nghi kị từ học giả và
giới chính sách5,10,11.

Triển khai ngoại giao vắc xin: Đẩy mạnh
phân phối vắc xin của Trung Quốc tại khu
vực Đông NamÁ
Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại giao vắc
xin, các quốc gia như Nga, Ấn Độ và cả Trung Quốc
ngay từ đầu năm 2021 đã đưa ra các sáng kiến khác
nhau trong các chiến lược ngoại giao nhằm viện trợ,
cho vay vốn và kí kết các hợp đồng phân phối vắc xin
cho các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia
khó tiếp cận với nguồn cung cấp vắc xin COVID-195.
Đối với Trung Quốc, số liệu từ trang Bridge Consult-
ing cho thấy kể từ tháng 2/2022 chính quyền Bắc Kinh
đã phân phối hơn 1 tỉ 75 triệu liều vắc xin COVID-
19 đến tổng cộng 115 quốc gia trên thế giới, trong đó
khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhận nhiều vắc xin
nhất8. Hiện nay tất cả các quốc gia ở khu vực Đông
Nam Á đều đã nhận viện trợ và/hoặc kí kết hợp đồng
thươngmại vắc xin COVID-19 với TrungQuốc thông
qua hình thức ngoại giao chuyên biệt, “ngoại giao vắc
xin”.
Một cách cụ thể, Trung Quốc đã phân phối hơn 484
triệu liều vắc xin tại khu vực Đông Nam Á (chiếm
27,1% tổng số lượng vắc xin mà Trung Quốc đã cam
kết trên thế giới) (Bảng 1). Trong đó, Indonesia là
đối tác thương mại quan trọng nhất với thoả thuận
số lượng hơn 252 triệu liều, vượt xa số lượng được
kí kết với các quốc gia khác trong khu vực, cụ thể là
Philippines (55 triệu liều), Việt Nam (36,2 triệu liều),
Myanmar và Campuchia (hơn 34 triệu liều),Thái Lan
(26,5 triệu liều) và Malaysia (19,5 triệu liều) (Bảng 1).
Theo thống kê của Bridge Consulting, Trung Quốc đã
viện trợ hơn 197 triệu liều vắc xin COVID-19 trên
toàn thế giới, trong đó có hơn 57 triệu liều vắc xin
được chính phủ Trung Quốc cam kết viện trợ cho các
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (Bảng 1). Cũng
theo số liệu thống kê tại Bảng 1, Campuchia, Myan-
mar và Lào là 3 quốc gia có số lượng vắc xin COVID-
19 được Trung Quốc viện trợ nhiều nhất. Trong khi
đó, Singapore là nước duy nhất trong khu vực không
nhận bất kì nguồn viện trợ vắc xin nào từ TrungQuốc
và chỉ kí kết một hợp đồng thương mại nhỏ giọt hơn
500.000 liều. Điều ngạc nhiên nhất là Indonesia, đối
tác thương mại nổi bật nhất của Trung Quốc tại khu
vực lại nhận được một nguồn viện trợ vắc xin ít ỏi so
với những thoả thuậnmua bán khổng lồ giữa hai quốc
gia, chỉ có 3 triệu liều8.
Giá cả làmột trong những lí do khiếnmột số các quốc
gia ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt các quốc gia có
nguồn thu nhập thấp như Indonesia, Philippines và
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Bảng 1: Số lượng vắc xin được viện trợ và phân phối thươngmại giữa Trung Quốc cùng các nước thành viên ở
khu vực Đông NamÁ (Đơn vị tính: triệu liều) 8

Quốc gia Tổng số lượng thương mại Tổng số lượng viện trợ Tổng số lượng đã
phân phối

Đã kí kết Đã phân phối Đã cam kết Đã phân phối

Indonesia 252,279 252,279 3 3 255,279

Philippines 55 55 5 5 60

Campuchia 34,5 28,5 16,303 8,303 36,803

Thái Lan 26,5 45,6 3,4 3,4 29,9

Myanmar 34,7 33,7 10,64 11,9 44,34

Việt Nam 36,2 36,2 7,3 1,8 38

Lào 0 0 9,102 9,102 9,102

Malaysia 19,5 8,4 2,5 2,5 10,9

Singapore 0,5326 0,3326 0 0 0,3326

Brunei 0 0 0,152 0,152 0,152

Đông Timor 0 0 0,1 0,1 0,1

Tổng 459,2116 460,0116 57,497 45,257 484,9086

Nguồn: cập nhật đến tháng 02/2022, Bridge Consulting (China Covid-19 Vaccine Tracker)

Campuchia, lựa chọn kí kết thương mại với Trung
Quốc. Theo tờ Jakarta Post, thì giá vắc xin Sinovac
được bán cho quốc gia này ở mức 13,60 USD/liều,
trong khi Pfitzer vàModerna được dự tính với gia cao
hơn lần lượt là 15-20 USD và 15-18 USD cho một
liều12. Thế nhưng, điều đáng lưu ý là giá cả được
Trung Quốc kí kết thương mại với các quốc gia là rất
khác nhau và phải cam kết bímật. Trongmột bài đăng
trên Twitter, ông Panfilo Lacson, Thượng nghị sĩ của
Philippines, ý kiến rằng “Sự khác biệt trong giá cả của
vắc xin Sinovac ở mức 5 USD, 14 USD và 38 USD
gợi tôi nhớ một câu chuyện cũ về chuyện ba nước ở
Đông Nam Á đã tham nhũng như thế nào – DƯỚI
bàn tròn, TRÊN bàn tròn và TRONG bàn tròn,”13. Sự
chênh lệch đáng kể về giá vắc xin Sinovac của Trung
Quốc ở ba nước Thái Lan (5 USD/liều) và tại Ấn Độ
(14USD/liều) được ông trích dẫn từmột bài báo đăng
trên tờ Bangkok Post và India Today vài ngày trước đó.
Tuy nhiên, sự thật về giá vắc xin của Trung Quốc ở
mức rẻ và dễ chấp nhận hơn so với vắc xin đang thịnh
hành khác và được khuyến cáo sử dụng bởi tổ chức
WHO không thật sự giải thích trọn vẹn lý do phụ
thuộc vào nguồn cung của Trung Quốc trong những
giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch tiêm ngừa củamột
số quốc gia kể trên. Nếu so sánh mức giá của các loại
vắc xin phổ thông trên thị trường ở thời điểm nghiên
cứu, vắc xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất thậm
chí còn mắc hơn cả Pfitzer-BioNTech, và đắt hơn gần

6 lần so với vắc xin AstraZeneca do Anh sản xuất
(Bảng 2).
Một lí do thứ hai nằm ở quy trình bảo quản vắc xin
COVID 19 bắt nguồn từ những công nghệ sản xuất
khác nhau. Các loại vắc xin do Mỹ và Đức sản xuất
nhưPfitzer-BioNTech vàModerna sử dụng công nghệ
mRNA,một phương pháp sản xuất vắc xin thế hệmới
bằng cách tiếp cận công nghệ gen, và vắc xin được
sản xuất theo phương pháp này phải được bảo quản
ở nhiệt độ dưới -80 độ C, gây khó khăn cho các quốc
gia nghèo và đang phát triển vì sự thiếu thốn chuỗi cơ
sở hạ tầng giữ đông (đặc biệt các quốc gia có khí hậu
nóng như ở châu Phi hay các quốc gia ở vùng nhiệt
đới gần xích đạo). Trong khi Sinovac hay Sinopharm
được sản xuất theo phương pháp virus bất hoạt truyền
thống và vì thế dễ dàng có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ
lạnh12,15.
Thêm nữa, dù AstraZeneca với giả cả trên thị trường
ở mức rất rẻ từ 3-5 USD/liều và cũng dễ dàng bảo
quản ở nhiệt độ mát thông thường, thế nhưng loại
vắc xin này không được chứng nhận Halah, một tiêu
chuẩn dành cho thực phẩm cho những người theo
Hồi giáo, đặc biệt một quốc gia có số lượng người
theo đạoHồi lớn nhất thế giới Indonesia, và một cộng
đồng lớn những người theoHồi giáo lần lượt ở Philip-
pines, Malaysia, vàThái Lan15. Cho dù chính phủ In-
donesia tuyên bố vẫn cho phép người dân theo đạo
Hồi sử dụng vắc xin AstraZeneca cho việc tiêm ngừa,
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Bảng 2: Giá vắc xin tham khảo trên thị trường Thế giới 14

Loại vắc xin Giá tham khảo cho 1 mũi tiêm (USD)

Pfitzer-BioNTech 19,50 USD

Moderna 25 – 37 USD

AstraZeneca (AZ) 3 – 5 USD

Jassen (J&J) 10 USD

Sputnik V 10 USD

Sinovac 29,75 USD

Navovax 16 USD

Nguồn: Mark Terry, (2021)

thế nhưng Sinovac được công nhận Halah có lẽ là lựa
chọn khôn khéo nhất cho những tín đồ rất tôn trọng
luậtHồi giáo. Bên cạnh đó, có lẽ chủ nghĩa dân tộc vắc
xin của các quốc gia phương Tây trong giai đoạn đầu
đã làmhạn chế sự tiếp cận nguồn vắc xin cho các quốc
gia tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là những quốc
gia có dân số đứng nhất nhì trong khu vực, việc cần
một số lượng các loại vắc xin để phủ hơn 70% dân số
để đạt được sự miễn dịch cộng đồng đã khiến Trung
Quốc và nguồn vắc xin của Trung Quốc trở thành sự
kì vọng lớn nhất.

Tình hình tiêm ngừa của các quốc gia ở khu
vực Đông NamÁ
Đáp lời khuyến cáo củaWHO vềmục tiêu “miễn dịch
cộng đồng” (herd immunity) nhằm ngăn chặn nguồn
lây của virus SARS-Cov-2, các quốc gia trên thế giới
trong đó có khu vực Đông Nam Á từ sớm có những
phác thảo và lộ trình tiêm ngừa quốc gia để đạt được
miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021. Tính đến
đầu tháng 3/2022, tình hình tiêm ngừa ở khu vực này
không thành công như mong đợi, tính đến thời điểm
này, phần lớn các quốc gia trong khu vực Đông Nam
Á đã phủ rộng tỉ lệ tiêm ngừa COVID-19 trong toàn
dân, đạt tỉ lệ trung bình gần 70%. Nếu đáp ứng đủ
yêu cầu của Tổ chức WHO đưa ra về miễn dịch cộng
đồng thì 6 trong số 10 quốc gia tại khu vực đạt được độ
miễn dịch cộng đồng, lần lượt là Brunei (92%), Singa-
pore (90%), Campuchia (82%), Việt Nam vàMalaysia
(79%) và Thái Lan (71%). Quốc gia hiện có tỉ lệ tiêm
chủng thấp nhất là Myanmar khi chỉ đạt 5% (xem
Hình 1). Số liệu cho thấy có sự chênh lệch khá lớn
giữa hai nhóm quốc gia trong khu vực.
Thế nhưng, tỉ lệ tiêm ngừa không phản ánh hết thực
trạng nỗ lực của các quốc gia trong khu vực này trong
cuộc chiến chống lại COVID-19 nhằmmục tiêumiễn
dịch cộng đồng theo khuyến cáo củaWHO. Kể từ sau
đợt bùng dịch thứ 3 gây ra bởi biến thể Delta, các

quốc gia ASEAN đã ráo riết thực hiện kế hoạch tiêm
chủng diện rộng với các lộ trình chung như ưu tiên
tiêm chủng cho lực lượng y tế và tuyến đầu chống
dịch ở giai đoạn đầu và các nhóm ưu tiên theo cấp
độ bệnh nền và lứa tuổi theo từng giai đoạn cụ thể.
Tuy nhiên, một số các quốc gia trong khu vực Đông
NamÁ đã và đang đối mặt với thách thức đáng kể, đó
là sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp vắc xin
COVID-19 từ bên ngoài. Gánh nặng về dân số quá
đông, khoản chi tiêu tài chính khổng lồ dành cho việc
thu mua vắc xin, sức ép của chủ nghĩa dân tộc vắc xin
của các quốc gia giàu có trên thế giới đã khiến Trung
Quốc trở thành nguồn hi vọng lớn lao cho nhiều quốc
gia trong khu vực ASEAN.
Thực tế cho thấy, Trung Quốc đã đạt được những
thắng lợi bước đầu ở khu vực Đông NamÁ trong việc
thực hiện chính sách ngoại giao vắc xin thông qua
con đường viện trợ. Sau những cam kết viện trợ vắc
xin ngừa COVID-19, Trung Quốc đã đạt nhiều thoả
thuận thươngmại song phương với các quốc gia trong
khu vực này, nổi bật là Indonesia, Philippines, Cam-
puchia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Malaysia
trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc vắc xin đang phổ
biến ở nhiều quốc gia phương Tây. Nhưng thực tế
gần đây cho thấy, Trung Quốc dường như đang mất
dần cơ hội thống trị qua sự đa dạng hoá nguồn cung
vắc xin COVID-19 tại các quốc gia trong khu vực này
(Bảng 3).
Mặc dù thoả thuận thương mại được kí kết với Trung
Quốc ở mức cao nhất trong khu vực nhưng gần đây
Indonesia đã có những thoả thuận kí kết với các
hãng cung cấp vắc xin khác như AstraZeneca, Pfitzer-
BioNTech, Nanovax với số lượng tương đương nhau
50 triệu liều cho mỗi loại, chưa kể một số lượng nhỏ
từ Moderna và GX-19 (do Hàn Quốc sản xuất). Bên
cạnh gần 30 triệu liều vắc xin doTrungQuốc sản xuất,
chính quyềnThái Lan đã kí kết với một công ty dược
phẩm Anh-Thụy Sĩ để sản xuất 180 triệu liều vắc xin
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Hình 1: Tỉ lệ tiêm ngừa vắc xin COVID-19 ở các quốc gia Đông Nam Á 16a

aNguồn: cập nhật đến 03/2022, Our World in Data (Coronavirus (COVID-19) Vaccinations.

Bảng 3: Tổng hợp số lượng vắc xin COVID-19 ở các quốc gia Đông NamÁ 8,17 (Đơn vị tính: triệu liều)

Quốc gia Vắc xin nguồn
gốc Trung Quốc
(gồm viện trợ và
thương mại)

AstraZeneca Pfitzer-
BioNTech

Moderna Các loại khác

Indonesia 255,279 50 50 5,2 Nanovax: 50
GX-19: 10

Philippines 60 17 60 13 Nanovax: 30
Sputnik-V: 10
Jassen (J&J): 5
Baharat Biotech: 8
EuCorvac-19: 40

Thái Lan 29,9 126 60 5 Jassen (J&J): *

Campuchia 36 0,1 0 0

Việt Nam 38 55 20 * Sputnik-V: 50
Baharat Biotech: *
Abdala: 12

Malaysia 10,9 6,4 25 0 Sputnik-V: 6,4

Myanmar 44,34 33,5 0 0

Singapore 0,3326 * *

Brunei 0,152 0,1 0,3 0,2

Lào 9,102 0 0 0

Đông Timo 0,1 0 0 0

Nguồn: cập nhật tới 03/2022, tổng hợp từ Bridge Consultant và Duke Global Health Innovation
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AstraZeneca tại Siam Bioscience, một công ty dược
phẩm do nhà vua sở hữu. Theo đó, Thái Lan sẽ được
giữ lại 1/3 trong tổng số vắc xin mà công ty này sản
xuất và số còn lại cung cấp chomột số quốc gia ởĐông
Nam Á như Indonesia (50 triệu liều), Việt Nam (30
triệu liều) và Philippines (hơn 16 triệu liều) 18,19. Tuy
nhiên,Thái Lan hiện đang cân nhắc giới hạn số lượng
vắc xin xuất khẩu ra nước ngoài để ưu tiên nhu cầu
trong nước và điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đối
với nguồn cung cấp vắc xin COVID-19 cho các cam
kết thương mại trước đó 19.
Đối với hai đối tác thương mại của Trung Quốc tại
khu vựcĐôngNamÁ, chính phủ Indonesia và Philip-
pines hiện nay cũng đa dạng hoá nguồn cung cấp
vắc xin COVID-19 để đảm bảo tiến độ tiêm chủng
toàn dân. Số liệu từ Bảng 3 cho thấy, ngoài 255 triệu
liều vắc xin do Trung Quốc sản xuất, Indonesia đã
đạt được thoả thuận thương mại với 50 triệu liều
cho các loại vắc xin của hãng AstraZeneca, Pfitzer và
Nanovax. Sự đa dạng vắc xin ở Indonesia chưa tính
đến một số lượng nhỏ vắc xin do Hàn Quốc sản xuất
(GX-19, 10 triệu liều) và hãng Moderna (hơn 5 triệu
liều). Trong khi đó, tổng số lượng vắc xin có xuất xứ từ
Trung Quốc ở Philippines là 65 triệu liều (gồm 5 triệu
liều từ nguồn viện trợ của chính phủ Trung Quốc) 17.
Tuy vậy, chính phủ Philippines cũng đã có đạt được
một nguồn cung lớn với 60 triệu liều vắc xin của hãng
Moderna, chưa tính đến các loại vắc xin của các hãng
khác (Bảng 3).
Tại Việt Nam, bên cạnh 7,3 triệu liều vắc xin
Sinopharm từ nguồn viện trợ17, chính phủ Việt Nam
đã kí kết mua thêm 38 triệu liều vắc xin từ Trung
Quốc (Bảng 3), nâng tổng số vắc xin loại Sinopharm
tại đây hơn 45 triệu liều. Thế nhưng, số liệu từ Bảng 3
cũng cho thấy, Việt Nam đang đa dạng hoá các kí
kết thương mại với nhiều nguồn cung cấp vắc xin
COVID-19 khác nhau. Theo đó, vắc xin AstraZeneca
và Sputnik V chiếm số lượt nhiều nhất, lần lượt là 55
và 50 triệu liều. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tranh
thủ khi kí kết thương mại một số lượng khá lớn vắc
xin Pfitzer từMỹ (20 triệu liều) và Abdala từ Cuba (12
triệu liều) (Bảng 3).

SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHỦNGHĨA
HOÀI NGHI VẮC XIN COVID-19 DO
TRUNGQUỐC SẢN XUẤT
Nhìn chung, mặc dù tỉ lệ vắc xin do Trung Quốc sản
xuất vẫn ở tỉ lệ khá cao ở một số nước Đông Nam Á,
nhưng rõ ràng số lượng kí kết vắc xin gần đây từ các
hãng dược khác nhau cho thấymột bước đi mới trong
chiến lược tiêm ngừa toàn dân của các quốc gia trong
khu vực. Mặc dù chuỗi cung ứng từ Ấn Độ chững

lại vào tháng 4/2021 do biến chủng Delta gây ra 20,21,
nhưng các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã
có nhiều lựa chọn hơn trong việc kí kết hợp đồng thu
mua vắc xin đến từ Mỹ và châu Âu. Một phần vì chủ
nghĩa dân tộc vắc xin ở phương Tây bắt đầu nhạt dần
và hầu như các quốc gia này đã cơ bản hoàn thành
chương trình tiêm ngừa toàn dân. Tuy vậy, nguyên
nhân chính yếu khiến các quốc gia trong khu vực
Đông Nam Ámuốn đa dạng hoá nguồn cung cấp vắc
xin COVID 19 có lẽ đến từ thực tế về “tính hiệu quả”
của vắc xin do TrungQuốc sản xuất. Những nghi ngờ
ban đầu về tính hiệu quả của vắc xin do Trung Quốc
sản xuất đến từ kết luận của Gao Fu, Giám đốc Trung
tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc
vào tháng 4/2021 rằng vắc xin Trung Quốc không
hiệu quả như mong đợi22.
Các thống kê khác cũng cho thấy tỉ lệ hiệu quả của 2
loại vắc xin doTrungQuốc sản xuất ởmức 51% (Sino-
vac) và 79% (Sinopharm), thấp hơn so với hai loại vắc
xin được sản xuất bằng phương pháp mRNA Pfitzer
vàModerna (hơn 90%)15,23. Sự nghi ngờ về tính hiệu
quả của loại vắc xin Sinovac lại càng tăng cao từ đầu
tháng 6 khi có đến 350 bác sĩ và lực lượng y tế của
Indonesia tại thị trấn Kudus được cho là tái nhiễm
COVID-19 thậm chí đã có 14 bác sĩ tử vong, mặc dù
đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Sinovac theo khuyến cáo 15.
Đến cuối tháng 06/2021, có 401 bác sĩ tại Indonesia
tử vong, trong đó ít nhất 20 bác sĩ được ghi nhận đã
tiêm đủ 2 liều Sinovac24. Thêm nữa, Bộ Y tếThái Lan
cho biết từ tháng 4 đến cuối tháng 7/2021, 618 người
trong tổng số 677.000 cán bộ y tế tại đất nước này đã
tái nhiễm dù đã tiêm đủ 2 mũi và trong đó có một 1 y
tá chết và 1 ca trong tình trạng khẩn cấp25.
Sự tái nhiễm COVID-19 ở một số lượng nhỏ các các
bộ y tế tuyến đầu tại Indonesia và Thái Lan, nơi có
tỉ lệ vắc xin Sinovac do Trung Quốc phân phối, đã
dấy lên hồi chuông cảnh báo cho các quốc gia. Tâm lí
nghi ngại về tính hiệu quả của vắc xin Sinovac cũng
ảnh hưởng đến tính hiệu quả của vắc xin Sinopharm
(hơn 70% so với AstraZeneca 63% về tỉ lệ hiệu quả).
Ở Việt Nam, tâm lí bài xích vắc xin xuất xứ từ Trung
Quốc lan rộng tại thành phố Hồ Chí Minh khi chính
quyền ở đây này tiến hành chiến dịch tiêm chủng đợt
5 vào tháng 8/2021 dù thực tế nguồn cung cấp vắc
xin tại Việt Nam đang trong giai đoạn khan hiếm và
Sinopharm là loại vắc xin Trung Quốc duy nhất được
cấp phép sử dụng tại Việt Nam, không phải là Sino-
vac26.
Chủ nghĩa hoài nghi vắc xin Sinovac nói riêng và các
loại vắc xin xuất xứ từTrungQuốc nói chung đã khiến
một số quốc gia thay đổi phương thức tiêmngừa trong
chương trình tiêm chủng quốc gia của mình. Theo
nguồn tin của hãngReuters vào tháng 07/2021, BộY tế
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Malaysia cho hay sẽ ngưng phân phối vắc xin Sinovac
khi nguồn cung ứng hoàn tất và chuyển hướng sang sử
dụng nguồn cung cấp từ Pfirzer-BioNTech khi nước
này đã đạt được thoả thuận 45 triệu liều từ nhà cung
cấp. Cũng trong thời điểm đó, Hội đồngDịch tễ Quốc
gia cũng chính thức ban hành chính sách tiêm trộn
ghép vắc xin (mix-and-match approach), chẳng hạn
sẽ tiêm AstraZeneca cho mũi số một và Sinovac cho
mũi số hai27.
Các quốc gia khác ởĐôngNamÁ cũng áp dụng chính
sách tương tự. Tại Thái Lan, đối với những đối tượng
là lực lượng y tế đã tiêm đủ 2 liều Sinovac sau 3-4 tuần
sẽ được tiêm mũi thứ 3 nhắc lại28. Mặc dù những
nghi ngờ về tính hiệu quả của nó đối với biến thể
Delta, nhưng Thái Lan vẫn tìm mua thêm 12 triệu
liều Sinovac cho “chính sách trộn ghép vắc xin” tại
quốc gia này29. Trong khi đó,Thủ tướngHun Sen của
Campuchia từ đầu tháng 08/2021 đã tuyên bố rằng sẽ
tiêmmũi số 3 nhắc lại là AstraZeneca cho những ai đã
tiêm đủ hai liều bất kì là Sinovac hay Sinopharm 30.
Còn tại Việt Nam, dù không khuyến khích pha trộn
vắc xin nhưng Bộ Y tế Việt Nam cũng đề cập trong
trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, có thể phối hợp
mũi số 2 Pfitzer cho những người đã tiêm mũi 1 là
AstraZeneca nếu người được tiêm đồng ý. Đồng thời,
công văn của Bộ Y tế Việt Nam cũng chỉ rõ những
trường hợp đã tiêm mũi đầu là Sinopharm, Pfitzer
hay Moderna phải được tiêm mũi thứ 2 cùng loại với
khoảng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất 31.

NHỮNGĐỘNG CƠ CHIẾN LƯỢC CỦA
HOẠT ĐỘNGNGOẠI GIAO VẮC XIN
COVID-19 CỦA TRUNGQUỐC
Chính sách ngoại giao vắc xin củaTrungQuốc rõ ràng
không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ nhân đạo trong việc
cung cấp nguồn vắc xin cần thiết cho chiến dịch tiêm
chủng nhằm đạt được sự miễn dịch cộng đồng tối đa
của các quốc gia, trong đó có ASEAN. Và lời tuyên
bố của ông Tập Cận Bình vào tháng 5 năm nay tại
Hội nghịThượng đỉnh Y tế Toàn cầu về vắc xin Trung
Quốc như là “hàng hoá công toàn cầu” (global public
goods) không đơn giản thể hiện thiện chí “chung tay
với cộng đồng quốc tế để tăng cường sự hợp tác vắc
xin toàn cầu vì lợi ích chung”32. Chính sách ngoại
giao vắc xin của Trung Quốc là một phần trong kế
hoạch nhằm “xây dựng thương hiệu quốc gia”. Theo
Anholt việc tăng cường xây dựng thương hiệu quốc
gia như một chiến lược, một cách tiếp cận sách lược
được thiết kế dựa trên sức mạnh sẽ giúp một quốc gia
đạt được danh tiếng tốt hơn và từ đó khẳng định tiềm
lực hay sức mạnh sẵn có 5. Theo đó, Trung Quốc đã
sử dụng sứcmạnh hiện có củamình, như làmột trong

những nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, để theo
đuổi chiến lược gia tăng thương hiệu quốc gia.
Giai đoạn 2017-2019, tổng số lượng vắc xin của Trung
Quốc được xuất khẩu ra thị trường thế giới chưa đến
1% so với khối EU vốn được xem là thị trường xuất
khẩu vắc xin lớn nhất thế giới hay ẤnĐộ đối tác cung
cấp vắc xin cho các quốc gia có thu nhập thấp33. Tuy
nhiên, trong giai đoạn hiện nay của đại dịch COVID-
19, Trung Quốc đã nổi lên như một nhà cung cấp
vắc xin chủ chốt cho các nước đang phát triển, tận
dụng được thời cơ của chủ nghĩa vắc xin dân tộc ở
phương Tây và việc Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu vắc
xin COVID-19 cho nhu cầu sử dụng trong nước 33.
Anholt (2008) nhấn mạnh rằng chiến lược xây dựng
thương hiệu quốc gia nên được xem là một dự án lâu
dài và điều này có thể sẽ không mang đến lợi ích tức
thời34. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2005, ông
cũng đề cập có hai trường phái chính trong việc vạch
định chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia: (1)
dựa trên giao tiếp (communication-based) và (2) dựa
trên chính sách (policy-based). Theo đó, trên thực tế
chính sách ngoại giao vắc xin của Trung Quốc nhằm
hai mục đích chiến lược: mục tiêu trước mắt và cả
mục tiêu lâu dài.
Mục tiêu cơ bản trước mắt của Trung Quốc là xây
dựng lại hình ảnh trên trường quốc tế của mình.
Động cơ ban đầu trong chính sách ngoại giao vắc xin
của Trung Quốc nói chung xuất phát từ thực tế Trung
Quốc muốn thay đổi lại hình ảnh quốc gia của mình,
bắt nguồn từ nguồn tin cho rằng nguồn cơn gây ra
đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên từ một một phòng
thí nghiệm ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 5,28. Kết
quả từ một cuộc khảo sát trên 14 quốc gia do nhóm
nghiên cứu Silver cho thấy gần 61% người cho rằng
Trung Quốc đã có những hành động kém trong việc
giải quyết vấn đề COVID-19 ở đất nước họ5. Theo
Fan (2008), quá trình xây dựng thương hiệu quốc gia
là một “quá trình giao tiếp liên văn hoá” nhằm mô
phỏng lại một quá trình của quảng cáo: nhận thức –
sức hút – ý nguyện. Câu hỏi quan trọng nhất là những
thông điệp gì đã được lan truyền, dưới hoàn cảnh
nào, ai là người nhận những thông điệp này và những
thông điệp này đã được diễn giải như thế nào35. Một
mặt Trung Quốc với thiện chí xây dựng lại hình ảnh
quốc gia của mình vốn bị ảnh hưởng trong đợt bùng
phát COVID-19 đầu tiên. Mặt khác, thực tế phản ứng
từ bên ngoài cho thấy chính sách ngoại giao vắc xin
của Trung Quốc được đánh giá như một âm mưu địa
chiến lược trong khu vựcĐôngNamÁvà ẩn sâu trong
mục tiêu lâu dài của Trung Quốc nhằm xây dựngmột
“Con đường Tơ lụa Y tế”. Theo lí thuyết, quá trình xây
dựng thương hiệu quốc gia hướng tới hai mục tiêu
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nền tảng là kinh tế và chính trị và chính sách ngoại
giao vắc xin của Trung Quốc cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, Trung Quốc không chỉ được hưởng danh
tiếng tốt từ chính sách ngoại giao vắc xin. Dưới góc
độ kinh tế, Trung Quốc thật sự đang thu được một
nguồn lợi khổng lồ từ các thoả thuận thươngmại cung
cấp vắc xin. Tỉ lệ vắc xin Trung Quốc viện trợ cho
các nước Đông Nam Á chỉ hơn 57 triệu liều trong khi
thoả thuận mua bán các loại vắc xin do Trung Quốc
sản xuất tính kể từ tháng 02/2022 đã hơn 459 triệu
liều, gấp 8 lần số lượng Trung Quốc cam kết viện
trợ (Bảng 1). Theo ông Lawrance Gostinm, giáo sư
về Luật Y tế Thế giới tại Đại học Georgetown thì số
lượng vắc xin Trung Quốc được viện trợ cho các quốc
gia ở khu vực Đông Nam Á là một sự đổi chác cho
những thoả thuận thương mại sau đó và ông cũng
bình luận rằng “Một loại vắc xin cứu mạng người
không nên xem như một món hàng đổi chác cho
những lợi ích kinh tế hay lợi ích ảnh hưởng.”36 Dựa
trên một phân tích của Tổ chức WHO cho biết trước
đại dịch COVID-19 các quốc gia đang phát triển chỉ
chi trả trung bình khoảng 0,80 USD cho 1 liều vắc xin
và hiện nay các nước này phải chi 4 lần cho 1 liều vắc
xin AstraZeneca, loại vắc xin rẻ nhất trên thị trường
hiện nay và gấp 50 lần cho vắc xin Sinopharm của
Trung Quốc 37.
Bên cạnh, cơ chế phân phối của Trung Quốc trong
chính sách ngoại giao vắc xin được thực hiện dưới
bốn hình thức sau: (1) viện trợ, (2) kí kết thươngmại,
(3) cho vay vốn và (4) hợp tác và chuyển giao công
nghệ sản xuất12,32. Đối với cách thức ngoại giao vắc
xin của TrungQuốc thông qua các nguồn tiền vay dấy
lên sự nghi ngờ của giới hoạch định chính sách về sự
mở rộng của học thuyết “ngoại giao bẫy nợ” (debt-
trap diplomacy theory), một khái niệm do Phó Tổng
thống Mỹ Mike Pence sử dụng vào năm 2018 để chỉ
trích các chính sách chiến lược của Trung Quốc 38.
Ngoài các quan ngại về khả năng phân phối số lượng
lớn vắc xin COVID-19, tính hiệu quả và giá cả của vắc
xin Trung Quốc, điều đáng lo nhất đó là “sợi dây” mà
TrungQuốc đangmuốn ràng buộc các quốc gia ở khu
vực ASEAN39. Trong cuộc viếng thăm gần đây của
Phó Tổng thống Mỹ đến Singapore và Việt Nam, Bà
Kamala Harris cho biết Mỹ đang cố gắng thực thi lời
hứa viện trợ vắc xin đến Đông NamÁ, và nhấn mạnh
rằng 23 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển đến khu vực
này mà “không có sự ràng buộc nào” với hàm ý đến
chính sách ngoại giao vắc xin của Trung Quốc tại khu
ASEAN40.
Giới hoạch định chính sách phần lớn đang lo ngại
những âm mưu địa chiến lược đằng sau chính sách
ngoại giao vắc xin của Trung Quốc. Theo báo cáo của
tổ chứcThink Global Health vào tháng 4/2021, trong

số 56 quốc gia Trung Quốc tuyên bố sẽ phân phối vắc
xin, tất cả đều là thành viên của Sáng kiến Vành đai
Con đường (BRI), một chiến lược nối kết kinh tế toàn
cầu được đưa ra vào năm 2013 bởi chủ tịch Tập Cận
Bình22. 11 quốc gia ở khu vựcĐôngNamÁmà chính
sách ngoại giao vắc xin của Trung Quốc đang hướng
đến đều là thành viên của sáng kiến BRI.
Đây không phải là một kế hoạch bộc phát. Trong một
cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte vào
tháng 3/2020, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập đến
vấn đề hợp tác toàn cầu về chống dịch COVID-19 và ý
tưởng của “Con đường Tơ lụa Y tế”41. Một số nghiên
cứu cho thấy chính sách ngoại giao vắc xin của Trung
Quốc là sựmở rộng của chiến lược “Con đườngTơ lụa
Y tế”, một sáng kiến do chủ tịch Tập Cận Bình và Hội
đồng Y tế Quốc gia đề ra như một phần của kế hoạch
mở rộng trụ cột thứ 5 của BRI, đó là “trao đổi giữa
người với người”7,9. Theo đó, Hội đồng Y tế Quốc
gia đã phác thảo cả một chiến lược dài hạn với 3 giai
đoạn kéo dài đến năm 2030, với một tham vọng để trở
thành một “lãnh đạo y tế toàn cầu” (a global health
leader)9.
Thực tế trước các chính sách về ngoại giao y tế, ngoại
giao khẩu trang và ngoại giao vắc xin, Trung Quốc
đã có những dự tính ban đầu ở khu vực ASEAN bằng
cách tổ chức và tài trợ chomột số điễn đàn về lĩnh vực
y tế chẳng hạn như Diễn đàn Y tế ASEAN (ASEAN
Health Forum) hay Diễn đàn Quản lí Y tế giữa Việt
Nam-ASEAN (China-ASEAN Forum on Hospital) 8.
Trong bối cảnh ra đại dịch COVID-19 cho dù vô tình
hay cố ý, Trung Quốc đã, đang và sẽ có những kế
hoạch hành động khác nhau nhằm xây dựng thương
hiệu quốc gia hướng tới một sách lược dài hơi cho
chiến lược “Con đường Tơ lụa Y tế”. Với vai trò là
một nhà cung cấp vắc xin số lượng lớn cho các quốc
gia đang phát triển cũng như tại khu vực Đông Nam
Á, hiện nay TrungQuốc trở thànhmộtmắc xích quan
trọng trong chuỗi cung ứng vắc xin COVID-19 toàn
cầu. Và việc tuyên bố của chủ tịchTậpCậnBìnhmong
muốn vắc xin do Trung Quốc sản xuất trở thành một
“hàng hoá công toàn cầu” lại càng khẳng định sự quyết
tâm của chính quyền Bắc Kinh trong giai đoạn tới.

KẾT LUẬN
Dưới góc nhìn của khái niệm “xây dựng thương hiệu
quốc gia”, chính sách ngoại giao vắc xin của Trung
Quốc đã phản ảnh rõ hai động cơ chiến lược chính
đó là kinh tế và chính trị. Đây là một quá trình thực
thi chiến lược với những mục tiêu ngắn hạn và dài
hạn rất rõ ràng, phản ánh mong muốn gây dựng lại
hình ảnh và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong
khu vực Đông Nam Á và nhất là trên trường quốc tế.
Đồng thời, chính sách ngoại giao vắc xin quan trọng
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hơn là một phần trong kế hoạch xây dựng một “Con
đường Tơ lụa Y tế” mà Trung Quốc đang theo đuổi
nhằmmở rộng trụ cột thứ 5 trong Sáng kiến Vành đai
Con đường.
Có thể thấy giai đoạn trước khi làn sóng bùng phát
của biến thể Delta của COVID-19 vào tháng 04/2021,
chính sách ngoại giao vắc xin của Trung Quốc đã đạt
được một số thành tựu rất đáng kể tại khu vực Đông
Nam Á. Đồng thời, dưới tác động của chủ nghĩa dân
tộc vắc xin, Trung Quốc đã tận dụng được thời cơ
trở thành một trong những nhà cung cấp vắc xin chủ
yếu trong khu vực này. Thế nhưng, những nghi kị về
tính hiệu quả, độ minh bạch và các yếu tố địa chính
trị đã khiến giới hoạch định chính sách và nhiều học
giả hoài nghi về động cơ đằng sau chính sách ngoại
giao vắc xin của Trung Quốc. Đặc biệt, lời tuyên bố
của ông Tập Cận Bình rằng vắc xin Trung Quốc sẽ
trở thành một loại “hàng hoá công toàn cầu” trong sự
chung tay đẩy lùi COVID-19 trong khu vực châu Á và
toàn thế giới hàm ý đầy những toan tính lợi ích của
chính quyền ông Tập.
Thực tế hiện nay, các quốc gia trong khu vực Đông
Nam Á có nhiều cơ hội tiếp cận với sự đa dạng các
nguồn cung cấp vắc xin COVID-19. Một phần họ
muốn tránh tình trạng quá phụ thuộc vào một nguồn
cung cấp và trở nên bị động nếu như vấn đề phân phối
không đạt được như thoả thuận mong muốn trong
hợp đồng. Một lí do khác nằm ở sự thay đổi trong
“phương pháp tiêm ngừa tích hợp” giữa vắc xin xuất
xứ từ Trung Quốc với các hãng khác, hoặc tiêmmũi 3
nhắc lại cho những ai đã tiêm đủ 2 liều vắc xin Trung
Quốc. Do đó vấn đề đối với ngoại giao vắc xin của
Trung Quốc không chỉ là sự phong phú của nguồn
cung cấpmà còn vì yếu tố liên quan đến tính hiệu quả
của vắc xin.
Tóm lại, ngoại giao vắc xin COVID-19 của Trung
Quốc đã góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trong
việc tiếp cận nguồn cung cho các quốc gia có thu nhập
thấp và đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á.
Dưới góc nhìn của lí thuyết xây dựng thương hiệu
quốc gia, chính sách ngoại giao này đã có những
thành công bước đầu cả về mặt kinh tế lẫn chính trị.
Trong số các quốc gia tại khu vực này, Trung Quốc đã
và đang có những lợi thế cạnh tranh khi số lượng vắc
xin xuất xứ từTrungQuốc vẫn chiếmưu thế tạiMyan-
mar, Campuchia và Lào. Thế nhưng, thực tế hiện nay
cho thấy cùng với sự đa dạng hoá nguồn cung vắc xin
COVID-19,một số các quốc gia đã và đang điều chỉnh
lại chính sách tiêm ngừa quốc gia bởi sự nghi ngờ về
tính hiệu quả của vắc xin Trung Quốc. Trong giai
đoạn sắp tới, chính sách ngoại giao vắc xin COVID-
19 của Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp phải nhiều rào

cản về tầm ảnh hưởng trước sự gia tăng viện trợ vắc
xin của Mỹ, và các đồng minh như Nhật Bản, Úc, Ấn
Độ và khối EU.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
ASEAN: Association of South East Asian Nations:
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
BRI: Belt and Road Initiative: Sáng kiến Vành đai và
Con đường
COVAX: COVID-19 Vaccines Global Access: Tiếp
cận Toàn cầu Vắc xin COVID-19
EU: European Union: Liên minh châu Âu
HICs: High Income Countries: Các Quốc gia Thu
nhập Cao
LICs: Low IncomeCountries: CácQuốc giaThunhập
Thấp
NBI: Nation Brands Index: Chỉ sốThương hiệu Quốc
gia
Quad: Quadrilateral Security Dialogue: Đối thoại an
ninh bốn bên
USD: United States Dollar: đô la Mỹ
WHO: World Health Organization: Tổ chức Y tế Thế
giới

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Bài báo này không có xung đột lợi ích

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
- Tác giả Nguyễn Thành Trung: đưa lên ý tưởng, lập
luận chính trong bài, đề cương phác thảo, và chỉnh
sửa hiệu đính bản thảo.
- Tác giả Nguyễn Hồng Tân: viết bản thảo chính dựa
trên đề cương và các khuyến nghị, và chỉnh sửa lại bản
thảo sau khi có góp ý từ tác giả NguyễnThành Trung.
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ABSTRACT
The paper aims to investigate the activities of China's vaccine diplomacy towards Southeast Asian
countries during the COVID-19 pandemic. Through the concept of "nation branding," the paper pri-
marily attempts to evaluate China's tactical and strategic motivations via COVID-19 vaccine diplo-
macy conducted by the Chinese government. In addition, the authors strive to examine China's
vaccine diplomacy activities against the backdrop of vibrant U.S. vaccine aids to the region. Based
on data collected from official and reliable sources, the study analyses the implementation of
"COVID-19 vaccine diplomacy,'' vaccination programmes, as well as public reactions from regional
countries towards Chinese-manufactured vaccine shots. Thereby, the authors also point out that
the short-termmotivation of the Chinese government aimed for the COVID-19 vaccine diplomacy
campaign is to rebuild and revamp the national image that has been seriously dented since China
is widely considered as the origin of the COVID-19 outbreak inWuhan. Most importantly, the paper
argues that the strategic motivations which drive Chinese government to implement its COVID-19
vaccine diplomacy in Southeast Asea are of economic andpolitical benefits and enmeshments. The
study also investigates challenges facing China's vaccine diplomacy in the Southeast Asian region
including costly price tags and sceptical attitudes towards the vaccine quality.
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